KHỐI MẦM
CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 
Thời gian: 4 tuần ( Từ: 27/10-31/10/2025)
*MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:

	LĨNH
VỰC
	SỐ 
THỨ TỰ
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
NĂM HỌC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
 NĂM HỌC

	
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT









	6
	- Biết phối hợp vận động các giác quan. Bật tiến về phía trước.
	· Bật tiến về phía trước.

	
	9
	-Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập:
  +Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m 
	· Chạy ném trúng đích, đích nằm ngang

	
	10
	- Giử thăng bằng cơ thể khi thực hiện các vận động:
  + Đi hết đoạn đường hẹp (3mx0,2m)
  + Đi kiểng gót liên tục 3m
	· Đi trong đường hẹp, bật xa 30 cm

	
	  18
	- Phát triển sự phối hợp vận động và các giác quan
	- Bật qua dây

	
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC




	53
	- Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật xung quanh, hỏi: "bao nhiêu?" , "là số mấy?"...
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5.

	
	60
	- Chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật...)
	- So sánh sự khác - giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.

	
	62
	- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật.

	- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau, phía phải- phía trái)

	
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	89
	- Hát tự nhiên, hát được theo bài hát quen thuộc. 

	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần (nhạc thiếu nhi, dân ca)

	
	93
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	· Trẻ biết quan sát nhìn xem các sản phẩm và nhận xét theo ý kiến của mình.

	
PHÁT TRIỂN
THẨM MỸ
	89
	- Hát tự nhiên, hát được theo bài hát quen thuộc. 

	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần (nhạc thiếu nhi, dân ca)

	
	91
	- Sữ dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
- Xếp chồng xếp cạnh, xếo cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	- Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
- Xé theo dải, xé` vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
- Lăng dọc, xoay tròn, ấn dẹp để tạo thành các sản phẩm có 1 khối, nhiều khối.

	
	90
	-Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhạc, bài hát.

	
	93
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	· Trẻ biết quan sát nhìn xem các sản phẩm và nhận xét theo ý kiến của mình.

	
PHÁT TRIỂN 
TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	97
	- Có gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
	- Hoàn thành công việc được giao

	
	103
	- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, cha mẹ.

	-Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chổ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
- Yêu mến quan tâm đến người thân trong gia đình.
- Quan tâm, giúp đỡ bạn.
- Phân biệt hành vi "đúng"-"sai "tốt"-"xấu"

	
	104
	- Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.




















CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 

I.Mục tiêu cần đạt của chủ đề
1. Phát triển thể chất.
- Trẻ thực hiện tốt các vận động: Bật, nhảy. (Bật tại chỗ. Bật qua rảnh cỏ. Bật về phía trước. Bật xa 20-25cm)
- Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Uống nước đã đun sôi...
2. Phát triển nhận thức.
- Dạy cho trẻ  kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm - ít lợi...của một số nghề khi dược hỏi, trò chuyện.
- Trẻ biết các hoạt động của trẻ ở trường.
3. Phát triển ngôn ngữ.
- Biết sử dụng các từ ngữ diễn đạt ý nghĩ của mình, kể chuyện về nghề bé thích và các nghành nghề khác.
- Rèn cho trẻ biết nói đủ câu, biết lắng nghe cô và trả lời câu hỏi của cô.
4. Phát triển thẩm mỹ.
 - Yêu thích và bảo vệ cái đẹp, trẻ ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sụ vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống. Đồ dùng đồ chơi. Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng.
5. Phát triển tình cảm xã hội.
 - Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
 - Yêu quý các bạn trong lớp, đoàn kết thương yêu nhau, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
                                                        MẠNG NỘI DUNGTuần 8
Một số nghề nghiệp phổ biến
Từ ngày 27/10-30/11/2025
Tuần 9
Ngành quân đội, công an
Từ ngày 03/11-07/11/2025










CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
Từ ngày: 27/10/2025 – 21/11/2025








	


Tuần 11
Công cụ và sản phẩm của một số ngành nghề (Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam)
Từ ngày 17/11-21/11/2025






Tuần 10
Nghề gốm Bình Dương
Từ ngày 10/11/-14/11/2025









[bookmark: _Hlk174906151]KẾ HOẠCH HỌAT ĐỘNG
CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ ( 4 TUẦN )
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGHỀ NGHIỆP PHỔ BIẾN  (1 TUẦN)
TUẦN 8 :  TỪ NGÀY  27/10 ĐẾN 31/10/2025
	LỄ GIÁO
	· Bé đi học quần áo gọn gàng
· Tóc không bị rối, dép giày đủ quai

	THỂ DỤC SÁNG
	-Thể dục sáng: 
* Khởi động:
- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
* Trọng động:
- Hô hấp: Hít thở ( Tập 3 lần).
- Tay vai : Hai tay dang ngang đưa cao    ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Chân:  Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp).
- Lườn:  Hai tay giơ cao  nghiêng người sang hai bên ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Bật: Bật tiến về trước
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng.  

	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
	LUYỆN TẬP CÓ MỤC ĐÍCH
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	HAI
27/10
	LQVH

	- Quan sát cô giáo.
- Trò chơi vận động: Tiếp sức
	- Thơ: “ Em làm thợ xây”

	- Rèn kỹ năng xé dán 


	BA
28/10
	THỂ DỤC

	- Quan sát nghề nông.
- Trò chơi vận động: “Ai nhớ giỏi”.
	-Bật qua rãnh cỏ.
	- Thực hành sách: KPKH: Nổi và chìm 


	TƯ
29/10
	GDAN
KPKH


	- Quan sát cô/ bác bán hàng.
- Trò chơi vận động: Kéo co

	- Hoạt động 1: Dạy hát: “ Cháu yêu cô chú công nhân”.
- Hoạt động 2: “Công việc của cô chú thơ xây?”.
	- Thực hành sách: LQCC
Làm quen chữ cái U 



	NĂM
30/10
	LQVT

	- Trò chuyện về nghề bác sĩ.
- Trò chơi vận động: “rồng rắn lên mây”.
	- Dạy trẻ sắp xếp xen kẽ hình vuông, hình chữ nhật.
	-  Rèn đội hình-đội ngũ .


	SÁU
31/10
	TẠO HÌNH 
	- Trò chuyện về nghề nông ( Chăn nuôi)
- Trò chơi vận đông: “Cáo ơi ngủ à”.
	-Tô màu một số sản phẩm nghề nông 

	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuân

	HOẠT ĐỘNG 
VUI CHƠI
	[bookmark: _Hlk174906758]Xây dựng:  - Xây khu vui chơi 
Âm nhạc:  - Chơi với nhạc cụ,múa hát những bài hát theo chủ đề.
Nghệ thuật: - Tô màu các dụng cụ của nghề thợ xây.
Phân vai: - Nấu ăn- Nhà hàng.
Học tập- Làm album về các nghành nghề.

	LAO ĐỘNG VỆ SINH
	- Vệ sinh lớp, lau rửa đồ dùng, đồ chơi lớp.
- Củng cố các kĩ năng vệ sinh cá nhân.



KẾ HOẠCH  HỌAT ĐỘNG 
CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ ( 4 TUẦN )
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀNH QUÂN ĐỘI CÔNG AN  (1 TUẦN)
TUẦN 9:  TỪ NGÀY  03/11 ĐẾN 07/10/2025
	[bookmark: _Hlk178017175]LỄ GIÁO
	· Bé đi học quần áo gọn gàng
· Tóc không bị rối, dép giày đủ quai

	THỂ DỤC SÁNG
	-Thể dục sáng: 
* Khởi động:
- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
* Trọng động:
- Hô hấp: Hít thở ( Tập 3 lần).
- Tay vai : Hai tay dang ngang đưa cao    ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Chân:  Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp).
- Lườn:  Hai tay giơ cao  nghiêng người sang hai bên ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Bật: Bật tiến về trước
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng.  

	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	LUYỆN TẬP CÓ MỤC ĐÍCH
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	HAI
03/11
	LQVH

	- Quan sát chú bộ đội bộ binh.
- Trò chơi vận động:
 “Tung bóng”.
	- Thơ: “ Chú bộ đội của em ”.

	- Rèn thao tác lau mặt

	BA
04/11
	THỂ DỤC

	- Quan sát  trang phục nghề công an.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	- Đi trong đường hẹp 

	- Rèn kỹ năng gấp mền gối.


	TƯ
05/11
	GDAN
KPKH

	- Quan sát chú bộ đội hải quân.
- Trò chơi vận động: “Truyền tin”.

	- Hoạt động 1:- Vận động theo nhạc:“ Làm chú bộ đôi”. 
- Hoạt đông 2: - “Trò chuyện về công việc chú bộ đội”.
	- Thực hành sách: LQCC
- Làm quen chữ cái Ư 


	NĂM
06/11
	LQVT

	- Quan sát vườn hoa.
- Chơi cùng đồ vật ở sân trường.
	- Phân biệt khác nhau của nhóm 3 đối tượng 

	- Rèn kỹ năng tô màu (thực hành sách tăng cường) 

	SÁU
07/11
	TẠO HÌNH 

	-Trò chuyện về công việc của chú công an giáo thông
- Trò chơi vận động: “bật qua vật cản ghép tranh chú bộ đội”.
	Tô màu chú bộ đội

	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuân

	HOẠT ĐỘNG 
VUI CHƠI
	Phân vai: Bé làm bác sĩ.
Học tập : Ghép tranh ,tập đếm theo quy tắc và so sánh nhiều hơn,ít hơn
Thư viện: Kể chuyện theo tranh liên quan đến chủ đề .
Xây dựng: Xây công viên.
Thiên nhiên:  Chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên

	LAO ĐỘNG VỆ SINH
	- Rèn luyện kĩ năng vệ sinh rửa tay rửa mặt, chải răng
- Hướng dẫn trẻ cầm muỗng bằng tay phải


KẾ HOẠCH  HỌAT ĐỘNG LỚP MẦM 2
CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ ( 4 TUẦN )
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ GỐM BÌNH DƯƠNG (1 TUẦN)
TUẦN 10:  TỪ NGÀY  10/11 ĐẾN 14/11/2025

	[bookmark: _Hlk178017096]LỄ GIÁO
	· Bé đi học quần áo gọn gàng
· Tóc không bị rối, dép giày đủ quai

	THỂ DỤC SÁNG
	-Thể dục sáng: 
* Khởi động:
- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
* Trọng động:
- Hô hấp: Hít thở ( Tập 3 lần).
- Tay vai : Hai tay dang ngang đưa cao    ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Chân:  Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp).
- Lườn:  Hai tay giơ cao  nghiêng người sang hai bên ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Bật: Bật tiến về trước
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng.  

	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	LUYỆN TẬP CÓ MỤC ĐÍCH
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	HAI
10/11
	LQVH

	[bookmark: _Hlk180176294]- Quan sát sản phẩm nghề gốm.
- Trò chơi dân gian: Thả đĩa baba
	- Thơ: Làm bác sĩ
	- Rèn thao tác lau mặt


	BA
11/11
	THỂ DỤC

	[bookmark: _Hlk180176329]- Dạo chơi vườn trường.
- Chơi cùng đồ vật ở sân trường.
	
- Bật xa 30cm
	Thực hành sách: KPKH “Thử xem cái gì nổi cái gì chìm” 

	TƯ
12/11
	GDAN
KPKH

	[bookmark: _Hlk180176344]- Quan sát nguyên vật liệu làm gốm.
- Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây.
	- Hoạt động 1: Dạy hát: “ Em muốn làm ca sĩ ”.
- Hoạt động 2: “Trò chuyện về công việc của các nghệ nhân làm gốm”.
	- Thực hành sách: LQCC
-Làm quen chữ cái E
 

	NĂM
13/11
	LQVT

	[bookmark: _Hlk180176367]- Quan sát dụng cụ nghề gốm.
- Trò chơi vận động: Gánh khoai qua cầu
	- Dạy trẻ phân biệt tay phải, tay trái.Ôn to hơn, nhỏ hơn
	- TCDG: Bịt mắt bắt dê


	SÁU
14S/11
	TẠO HÌNH 
	[bookmark: _Hlk180176389]- Quan sát cây xanh quanh trường .
- Trò chơi vận động: “chạy tiếp sức”.
	
- Tô màu bình gốm sứ

	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

	HOẠT ĐỘNG 
VUI CHƠI
	[bookmark: _Hlk174908107]Âm nhạc: Múa hát những bài hát theo chủ đề.
Học tập: -Làm các bài tập toán, nối đồ dùng phù hợp với nghề..
Xây dựng: Xây doanh trại quân đội.
Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh .
Nghệ thuật: Gấp mũ ca nô

	LAO ĐỘNG VỆ SINH
	- TT Chăm sóc góc thiên nhiên, chăm sóc cây cối, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Vệ sinh lớp, vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp.


KẾ HOẠCH  HỌAT ĐỘNG 
CHỦ ĐỀ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ ( 4 TUẦN )
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔNG CỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ (NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11) (1 TUẦN)
TUẦN 11:  TỪ NGÀY  17/11 ĐẾN 21/11/2025
	LỄ GIÁO
	· Bé đi học quần áo gọn gàng
· Tóc không bị rối, dép giày đủ quai

	THỂ DỤC SÁNG
	-Thể dục sáng: 
* Khởi động:
- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
* Trọng động:
- Hô hấp: Hít thở ( Tập 3 lần).
- Tay vai : Hai tay dang ngang đưa cao    ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Chân:  Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp).
- Lườn:  Hai tay giơ cao  nghiêng người sang hai bên ( Tập 2 lần 4 nhịp).
- Bật: Bật tiến về trước
* Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng.  

	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	LUYỆN TẬP CÓ MỤC ĐÍCH
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	HAI
17/11
	LQVH

	- Quan saùt tranh saûn phaåm cuûa ngheà noâng.
- Trò chơi vận động:  “chuyển hàng về kho”.
	- Truyện: “Bác nông dân’’
	- Trò chơi vận động: “Về đúng nhà”.


	BA
18/11
	THỂ DỤC

	- Quan sát sản phẩm,  đồ dùng của nghề xây dựng.
- Trò chơi vận động: Nhanh tay nhanh mắt
	-Ném trúng đích bằng 1 tay 

	- Giao dục trẻ biết sắp xếp đồ chơi.


	TƯ
19/11
	GDAN
KPKH


	- Quan sát đồ dùng của nghề bác sĩ.
- Trò chơi vận động:  “chọn công cụ, đồ dùng nghề y”.
	- Hoạt động 1: - Dạy hát: “Lớn lên cháu lái máy cày.
- Hoạt động 2: - Mỗi vật được đựng trong 1 hộp phù hợp
	- Thực hành sách: LQCC
- Ôn tập chữ cái Ê



	NĂM
20/11
	LQVT

	Quan sát đồ dùng, công cụ nghề may.
- Trò chơi vận động: Ai tài ai khéo
	- Số lượng 4
	- Rèn kỹ năng xếp quần áo.


	SÁU
21/11
	TẠO HÌNH 
	- Quan sát đồ dùng, sản phẩm nghề mộc.
- Trò chơi vận động: Về đúng nhà.
	 - Tô màu dụng cụ nghề nông

	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần.

	HOẠT ĐỘNG 
VUI CHƠI
	Nghệ thuật: - Xé dán đồ dung làm nông 
Học tập : Xếp chấm tròn tương ứng với các dụng cụ nghề nghiệp.
Âm nhạc: Hát múa những bài hát về chủ đề.
Thư viện: Xem tranh liên quan đến chủ đề.
Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh vườn trường.

	LAO ĐỘNG VỆ SINH
	- Rèn luyện kĩ năng vệ sinh rửa tay rửa mặt, chải răng
- Hướng dẫn trẻ cầm muỗng bằng tay phải



